
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG Dầu DO

1 15,361           63                      2,622             15,876 0 2,348 3.35% -100.00%
2 11,802           63                      2,504             11,565 0 1,348 -2.01% -100.00%
3 13,438           63                      2,399             7,987 0 688 -40.56% -100.00%
4 12,861           63                      2,041             3,143 0 437 -75.56% -100.00%
5 12,801           432                    1,989             4,754 0 744 -62.86% -100.00%
6 12,542           -                     1,550             6,935 0 349 -44.71% #DIV/0!
7 14,085           0 1,984             7,235 0 564 -48.63% #DIV/0!
8 14,087           3,000 1,507             4,644 3,000 404 -67.03% 0.00%
9 14,209           -                     2,118             6,118 0 648 -56.94% #DIV/0!

10 14,690           0 1,915             8,684 3,000 668 -40.88% #DIV/0!
11 14,356           -                     2,122             8,184 0 573 -42.99% #DIV/0!

12 13,800           -                     2,460             0 0 0 -100.00% #DIV/0!
TOTAL 164,032 3,685 25,212 85,125 6,000 8,771 -48.10% 62.83%

TB Tháng 13,669 307 2,101 7,094 500 731 -48.10% 62.83%
Chi phí 
(VND) 3,859,508,928 56,413,063 474,884,379 1,862,449,875 71,574,000 112,539,931 -51.74% 26.87%

* GHI CHÚ:

NĂM 2019 2020 Đơn vị tính Tỉ lệ tăng&giảm

* Đơn giá TB gas đốt = 23,529 21,879 đ/kg -7.01%

* Đơn giá TB dầu Diesel = 15,310 11,929 đ/lít -22.08%

* Đơn giá TB xăng A92 = 18,836 12,831 đ/lít -31.88%

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN

NĂM 2019 - 2020

Tháng

Năm 2019 Năm 2020
So sánh tỉ lệ tăng, giả

năm 2018 và 2017

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT

Vũ Ngọc Lộc 1



LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG Dầu DO

Tháng

Năm 2019 Năm 2020
So sánh tỉ lệ tăng, giả

năm 2018 và 2017

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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Xăng A92

-10.45%

-46.17%

-71.34%

-78.57%

-62.62%

-77.46%

-71.55%

-73.18%

-69.42%

-65.14%
-73.01%

-100.00%
-65.21%

-65.21%

-76.30%

ệ ăng, giảm 
m 2018 và 2017

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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Xăng A92

ệ ăng, giảm 
m 2018 và 2017

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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